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Thực hiện Nghị quyết số 10/2007/NQ-QH12 ngày 21/12/2007 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008, Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ra Nghị quyết số 559/NQ-UBTVQH12 ngày 04/01/2008 thành lập Đoàn giám sát “Việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”
. 

Qua xem xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, của các bộ có liên quan,  của Uỷ ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 và thông qua giám sát, khảo sát trực tiếp
, Đoàn giám sát xin báo cáo UBTVQH như sau:

I. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TTATGT 

1. Khái quát thực trạng TTATGT hiện nay
Hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT) đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm giao thông thông suốt, trật tự an toàn, thuận tiện, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng về bảo đảm TTATGT như : Luật giao thông đường bộ (2001), Luật giao thông đường thuỷ nội địa (2004), Luật đường sắt (2005), Luật hàng không dân dụng Việt Nam (2006). Quá trình tổ chức thực hiện pháp luật về TTATGT đã thu được những kết quả bước đầu. Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được quan tâm hơn; kết cấu hạ tầng giao thông phát triển; số lượng phương tiện giao thông tăng, chất lượng cũng tốt hơn; ý thức pháp luật của người tham gia giao thông có tiến bộ nhất định. Tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông đã có lúc được kiềm chế (trong các năm 2003 đến 2005).

Tuy nhiên từ năm 2006 đến nay, tình hình TTATGT lại diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Theo báo cáo của Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia, trong hai năm 2006 và 2007, trên toàn quốc đã xảy ra 29.351 vụ TNGT, làm chết 25.907 người, bị thương 21.834 người, bình quân mỗi ngày xảy ra 40 vụ TNGT, làm chết 35 người, bị thương 30 người. TNGT tăng trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương), ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn và một số tuyến giao thông huyết mạch xảy ra thường xuyên hơn. Thiệt hại về tính mạng và tài sản là rất lớn, để lại hậu quả lâu dài về kinh tế - xã hội
.

2. Tình hình thực hiện pháp luật về bảo đảm TTATGT

2.1. Những kết quả đạt được

2.1.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) bao gồm luật, các văn bản hướng dẫn thi hành đã cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về TTATGT. 

Sau khi các Luật về giao thông có hiệu lực thi hành, Chính phủ đã ban hành 23 nghị định, 02 nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 07 quyết định, 05 chỉ thị; các Bộ, ngành TW đã ban hành 22 thông tư, 130 quyết định, 05 chỉ thị
; Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cũng đã ban hành 31 nghị quyết, 160 chỉ thị, 244 quyết định và nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện, đáp ứng cơ bản yêu cầu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về TTATGT; tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác xây dựng, triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển hệ thống giao thông quốc gia và ở từng địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nhìn chung văn bản hướng dẫn thi hành về nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật.

2.1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT được thực hiện trên diện rộng với nhiều hình thức phong phú và đã đạt được một số kết quả nhất định, bước đầu hình thành được ý thức chấp hành pháp luật ở một bộ phận nhân dân khi tham gia giao thông.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trên diện rộng đã được tất cả các cấp, các ngành, địa phương quan tâm. Nhất là trong thời gian gần đây, các cơ quan thông tin đại chúng đã cập nhật diễn biến tình hình TTATGT, tăng thời lượng đưa tin, hình ảnh về tình hình chấp hành pháp luật cũng như kiến nghị nhiều giải pháp bảo đảm TTATGT. Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào chương trình giảng dạy chính thức ở tất cả các bậc học từ mầm non đến đại học. Vì vậy, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông bước đầu có chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

2.1.3. Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch giao thông được quan tâm hơn, khắc phục một bước tính tự phát, phân tán, manh mún. Kết cấu hạ tầng giao thông được tăng cường về số lượng và chất lượng.
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, đường hàng không đã được Chính phủ phê duyệt tạo điều kiện cho ngành giao thông vận tải, UBND cấp tỉnh triển khai cụ thể gắn với điều kiện và đặc điểm từng địa phương, bước đầu thu được những kết quả đáng ghi nhận
.

2.1.4. Công tác đăng ký, kiểm định và quản lý các loại phương tiện giao thông từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm chất lượng kỹ thuật; số vụ TNGT đường bộ do lỗi kỹ thuật đã được hạn chế đáng kể. 
Công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa có nhiều đổi mới, nhất là việc cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Công tác kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa đã chú trọng về bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
. 

Công tác đăng ký phương tiện giao thông đường sắt đã được thực hiện đối với các phương tiện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; còn các phương tiện đang khai thác, sử dụng đã được kiểm định, cấp giấy chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn tàu bay và hệ thống trang thiết bị chuyên ngành hàng không được quản lý và kiểm tra chặt chẽ, tuân thủ tiêu chuẩn, quy trình về điều kiện bay trong nước và quốc tế. Công tác an ninh hàng không được tăng cường. 

2.1.5. Công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, bằng và chứng chỉ lái phương tiện thuỷ nội địa, giấy phép lái tàu và đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, giấy phép và chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên hàng không đã được quan tâm cả về nội dung, chương trình, thời gian, điều kiện bảo đảm; chất lượng đào tạo, sát hạch có nhiều tiến bộ.

Những năm gần đây, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện giao thông được quan tâm hơn. Các cơ sở đào tạo, sát hạch được xây dựng theo mô hình thống nhất theo quy định. Chất lượng đội ngũ giáo viên dạy lái và sát hạch viên từng bước được nâng lên. Nội dung, chương trình đào tạo, sát hạch được đổi mới theo hướng tiếp cận các tiêu chuẩn chất lượng của khu vực và thế giới. Cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm cho công tác đào tạo, sát hạch được bổ sung, nâng cấp và ứng dụng công nghệ tin học, nên kết quả đào tạo, sát hạch có nhiều tiến bộ hơn trước
.
2.1.6. Công tác quản lý, điều hành, thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và hàng không dân dụng đã được triển khai theo quy định của pháp luật, từng bước phát huy tác dụng duy trì và bảo đảm TTATGT. 

Hoạt động thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự giao thông được tăng cường, nhất là trong các chiến dịch, các đợt cao điểm, đã góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật của người tham gia giao thông. Thực tế cho thấy, ở đâu lực lượng chức năng tích cực hoạt động và thực hiện xử phạt nghiêm thì trật tự giao thông chuyển biến tốt, ùn tắc giao thông ít xẩy ra, TNGT giảm
.

2.1.7. Hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT từng bước được nâng lên.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng phải khẳng định rằng, việc triển khai thi hành pháp luật về TTATGT của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở trong thời gian qua đã đem lại những kết quả nhất định. Nhu cầu đi lại của nhân dân được đáp ứng tốt hơn, lưu thông trong quá trình sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ có tiến bộ, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng lên qua việc đội mũ bảo hiểm theo Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ là một minh chứng.

Nhìn chung Hội đồng nhân dân các cấp, Đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, đã có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, giám sát việc thi hành pháp luật bảo đảm TTATGT.

2.2. Một số tồn tại, yếu kém

2.2.1. Việc ban hành văn bản QPPL  hướng dẫn thi hành các đạo luật về giao thông còn chậm và chưa đầy đủ; một số văn bản QPPL được ban hành trái quy định của pháp luật, vượt thẩm quyền hoặc mâu thuẫn, chồng chéo, chưa bảo đảm tính thống nhất và thiếu tính khả thi. 

Sau bảy năm Luật giao thông đường bộ có hiệu lực, đến nay một số quy định của Luật chưa được cụ thể hóa như chính sách đền bù giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông, chính sách phát triển phương tiện vận tải khách công cộng, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân... (các đạo luật khác cũng có tình hình tương tự). Tình trạng chồng chéo, thiếu tính khả thi của một số quy định trong văn bản QPPL chậm được rà soát, sửa đổi, bổ sung. Đa số UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh đều chưa ban hành đủ các văn bản QPPL mà Luật quy định phải ban hành hoặc ban hành nhưng có sai sót về hình thức, thẩm quyền, thậm chí có nội dung trái với văn bản của cơ quan cấp trên. Việc gửi văn bản QPPL sau khi ban hành đến Đoàn đại biểu Quốc hội chưa thực hiện theo quy định.
2.2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT thiếu chiều sâu, còn nặng về hình thức, chưa liên tục, chưa phù hợp với đặc điểm từng đối tượng, địa bàn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và chưa làm rõ trách nhiệm của các chủ thể, chưa duy trì thường xuyên, chủ yếu làm theo chiến dịch hoặc đợt cao điểm như năm an toàn giao thông, tháng an toàn giao thông…, thiên về tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng mà chưa chú ý đúng mức việc phổ biến, hướng dẫn, giáo dục tại cơ quan, tổ chức, nơi cư trú. Vì vậy, nhiều người chưa nhận thức được việc chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT là nghĩa vụ, trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời là quyền lợi của chính mình. 

Chất lượng và hiệu quả giáo dục pháp luật về TTATGT trong các trường học còn hạn chế, nội dung giáo dục về TTATGT chưa thực sự phù hợp nên hiệu quả thấp. Tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm quy tắc giao thông còn rất phổ biến.

2.2.3. Chiến lược, quy hoạch giao thông chưa được xây dựng đồng bộ và thiếu tính dự báo; tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch còn chậm, dàn trải; công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập. 

Do chất lượng chiến lược, quy hoạch chưa tốt nên thiếu sự cân đối và đồng bộ trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và đường hàng không; giữa phát triển phương tiện giao thông với khả năng bảo đảm của kết cấu hạ tầng giao thông, cũng như giữa chiến lược phát triển giao thông với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giữa quy hoạch tổng thể với quy hoạch ngành, địa phương... đã tạo ra nhiều vấn đề bất hợp lý và những khó khăn không đáng có trong phát triển và bảo đảm TTATGT. 

Hệ thống giao thông vẫn trong tình trạng yếu kém, năng lực vận tải thấp. Chủ trương xã hội hoá để huy động nguồn vốn toàn xã hội tham gia xây dựng, khai thác và quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông chưa mang lại hiệu quả thiết thực.

Kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt chưa được đầu tư đúng mức, còn lạc hậu. Hầu hết các tuyến đường sắt đang khai thác đều xuống cấp
. Có quá nhiều điểm đường bộ giao cắt với đường sắt trái quy định, không được tổ chức phòng vệ là nguyên nhân gây mất an toàn chạy tàu
. 

Quy hoạch, xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thuỷ nội địa còn yếu, hầu như dựa vào luồng lạch tự nhiên là chính, thiếu các yếu tố bảo đảm an toàn như hệ thống biển báo, phao dẫn luồng và không thường xuyên được nạo vét. 

Kết cấu hạ tầng hàng không dân dụng phát triển chậm so với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mở cửa và hội nhập quốc tế. Nhiều cảng hàng không nội địa đang khai thác trong điều kiện chưa đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn, nhất là hệ thống tường rào bảo vệ sân bay.

Hành lang an toàn giao thông ở nhiều nơi bị xâm phạm khá nghiêm trọng do thiếu sự phối hợp ăn ý giữa cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương, có lúc, có nơi còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Một số vụ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông được phát hiện nhưng xử lý chậm và thiếu kiên quyết
. 

2.2.4. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động vận tải còn bị buông lỏng. 

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải trong cơ chế thị trường còn nhiều bất cập, nhất là hoạt động vận tải đường bộ. Sự hiểu khác nhau giữa quy định : “Hoạt động vận tải khách, vận tải hàng bằng đường bộ là hoạt động có điều kiện...” của Luật giao thông đường bộ với quy định của Luật doanh nghiệp, làm cho công tác quản lý hoạt động vận tải gặp khó khăn. Tình trạng chủ doanh nghiệp áp dụng hình thức khoán thu nên lái xe bất chấp quy định của pháp luật, chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu để giành khách gây mất an toàn giao thông. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến nhưng chậm được xử lý.

2.2.5. Công tác đăng ký, quản lý và kiểm định các loại phương tiện giao thông còn nhiều bất cập, nhất là việc đăng ký, quản lý, kiểm định các phương tiện thuỷ nội địa. 

Việc nhập khẩu, lắp ráp và sản xuất, đóng mới, “tự chế” các loại phương tiện giao thông do chưa được quản lý chặt chẽ nên còn khá tuỳ tiện, không đảm bảo đúng chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểu loại theo tiêu chuẩn quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
.

Công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa chưa được triển khai tích cực, nhiều nơi viện lý do khách quan để biện minh cho việc chậm thực hiện của mình
. Thuyền, đò chở khách thiếu thiết bị an toàn, phao cứu sinh là phổ biến hoặc có trang bị nhưng chỉ nhằm đối phó. 

2.2.6. Công tác đào tạo, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn và quản lý người điều khiển các loại phương tiện giao thông thiếu chặt chẽ. 

Trình độ quản lý, năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên dạy lái, điều kiện bảo đảm cho dạy và học của một số cơ sở đào tạo còn hạn chế, chưa chú trọng về chất lượng chuyên môn và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho lái xe. Chất lượng đào tạo và sát hạch của một số cơ sở chưa tốt. Việc quản lý người điều khiển phương tiện trong quá trình tham gia giao thông bị buông lỏng; chưa có cơ chế, hình thức quản lý chặt chẽ tình hình vi phạm pháp luật về TTATGT của lái xe, nhất là trong các doanh nghiệp vận tải. Việc đào tạo, sát hạch, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thuỷ nội địa còn gặp nhiều khó khăn
. 

2.2.7. Công tác quản lý, tổ chức, điều hành giao thông đường bộ, giao thông đô thị còn nhiều bất hợp lý, nhất là trong việc phân luồng, tuyến, quy định tốc độ, chu kỳ tín hiệu, lắp đặt hệ thống đèn, biển báo... làm hạn chế chất lượng và an toàn giao thông. Tình trạng đào đường, nhất là ở thành phố diễn ra thường xuyên vẫn chưa được khắc phục.

2.2.8. Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý chưa thật quyết liệt, thường xuyên, còn bỏ sót, lọt nhiều vi phạm pháp luật về TTATGT.

Hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự giao thông hiện nay mới chỉ tập trung ở các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, các đô thị, đường thuỷ nội địa quốc gia, còn từ cấp huyện trở xuống, nhất là địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa hầu như còn bị bỏ trống. Việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, còn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh “dễ làm, khó bỏ” nên dẫn đến bỏ sót không xử lý vi phạm, nhất là các vi phạm giao thông tĩnh. Việc xử lý các vụ án TNGT thiếu kịp thời, còn có biểu hiện hành chính hóa, dân sự hoá các vụ án TNGT đã làm giảm đi tính nghiêm minh của pháp luật.

II. NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI, YẾU KÉM

Việc thi hành pháp luật về bảo đảm TTATGT  còn bộc lộ những tồn tại, yếu kém nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. 

Về khách quan, trong những năm qua, nền kinh tế nước ta tăng trưởng và phát triển nhanh đã làm gia tăng tốc độ đô thị hoá, gia tăng dân số, gia tăng phương tiện tham gia giao thông, trong khi đó tốc độ phát triển của kết cấu hạ tầng giao thông lại quá chậm chạp và yếu kém
. Thói quen tự do của người dân từ nền sản xuất nhỏ đi lên cùng với những phức tạp về điều kiện khí hậu, địa lý tự nhiên như bão, lụt... cũng ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình TTATGT.

Nguyên nhân chủ quan vẫn là sự yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về giao thông, ý thức tuân theo pháp luật của người tham gia giao thông và trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương chưa tương xứng với quyết tâm chính trị mà Đảng và Nhà nước đã xác định. 

Những khuyết điểm trên trước hết thuộc trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia, Bộ trưởng các Bộ, ngành chức năng và UBND, Chủ tịch UBND các cấp .

III. KIẾN NGHỊ 

Để khắc phục những khuyết điểm, yếu kém trên, Đoàn giám sát kiến nghị:

1. Đối với Chính phủ

1.1. Những vấn đề cấp bách cần tập trung thực hiện 

- Đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành chức năng, UBND các cấp thực hiện nghiêm những nội dung của Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2008 của Chính phủ qua thực tế triển khai đã và đang có hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Xác định việc thực hiện pháp luật về bảo đảm TTATGT là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện với Quốc hội tại kỳ họp cuối năm.

- Tổng rà soát toàn bộ hệ thống văn bản QPPL về TTATGT, kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo thẩm quyền; trường hợp liên quan đến luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH thì kịp thời trình Quốc hội, UBTVQH xem xét, quyết định.

- Có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TTATGT theo hướng xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán, không rõ cơ quan chịu trách nhiệm như hiện nay. Sớm đổi mới tổ chức và hoạt động của Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia và Ban an toàn giao thông của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bảo đảm để các cơ quan này có tổ chức gọn, thành phần hợp lý, hoạt động thông suốt, hiệu quả. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện có, kết hợp với xây dựng mới các công trình giao thông theo hướng hiện đại, an toàn, ưu tiên các dự án ở vùng kinh tế trọng điểm, các thành phố, các đầu mối giao thông và hệ thống đường bộ cao tốc, đường sắt Bắc - Nam. Tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành và đưa vào khai thác đường Hồ Chí Minh giai đoạn I nhằm giảm bớt mật độ giao thông trên Quốc lộ 1.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; công tác đăng kiểm, đăng ký phương tiện giao thông. Tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, đặc biệt là vận tải khách trên các tuyến cố định và đường dài. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT. Tăng cường chỉ đạo công tác tuần tra, kiểm soát, cưỡng chế thi hành pháp luật về TTATGT; hiện đại hóa, áp dụng công nghệ tiên tiến trong tổ chức giao thông cũng như xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT; xử lý nghiêm, khắc phục tình trạng hành chính hóa, dân sự hoá các vụ án về TNGT; đầu tư thích đáng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức cho các lực lượng chuyên trách bảo đảm TTATGT.

1.2. Các giải pháp lâu dài

- Xây dựng chiến lược bảo đảm TTATGT. Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện chiến lược và quy hoạch phát triển giao thông vận tải, bảo đảm sự phát triển đồng bộ, hài hòa giữa phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với chiến lược phát triển phương tiện giao thông; giữa yêu cầu của lĩnh vực giao thông với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong quy hoạch đô thị phải bảo đảm quỹ đất thích hợp dành cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Có chính sách ưu tiên phát triển phương tiện giao thông công cộng, hạn chế phát triển phương tiện giao thông cá nhân.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giao thông nhằm thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển giao thông.

- Đầu tư phát triển các loại hình vận tải khách công cộng hiện đại tại các thành phố lớn và giữa các vùng kinh tế trọng điểm, nhằm từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan

- Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường giám sát việc thi hành  pháp luật về TTATGT. Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là cấp tỉnh cần có nghị quyết chuyên đề về thi hành pháp luật về bảo đảm TTATGT.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, hiệp hội nghề nghiệp, cơ quan thông tin - truyền thông trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân viên, đoàn viên, hội viên của mình, đồng thời phối hợp với cơ quan nhà nước hữu quan giám sát việc thực hiện pháp luật về TTATGT.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc thi hành pháp luật về bảo đảm TTATGT của Đoàn giám sát. Xin kính trình UBTVQH ./.

                                                                            ĐOÀN GIÁM SÁT
� Đoàn giám sát do đ/c Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch QH làm Trưởng đoàn, đ/c Lê Quang Bình, Uỷ viên UBTVQH, Chủ nhiệm UBQP&AN làm Phó trưởng đoàn thường trực;  thành viên Đoàn có 9 đ/c ĐBQH là Phó Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm và uỷ viên thường trực của HĐDT và các Uỷ ban của Quốc hội; mời tham gia Đoàn có đại diện Uỷ ban ATGT quốc gia, UBTWMTTQVN, Bộ KH&ĐT, Bộ TC, Bộ GTVT, Bộ CA, Bộ QP, Bộ NN&PTNT. 


� Tính đến ngày 17/4/2008, còn 13 Đoàn ĐBQH (Hà Giang, Tuyên Quang, Hoà Bình, Hà Nam, Thái Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, đắc Lắc, Gia Lai, Quảng Nam, Bình Thuận, Sóc Trăng), 05 UBND tỉnh (Yên Bái, Bắc Ninh, Thừa Thiên – Huế, đồng Tháp, Kiên Giang) chưa gửi Báo cáo về UBTVQH theo Nghị quyết số 559/NQ-UBTVQH12.


� Đoàn đã yêu cầu các Bộ: GTVT, CA, QP, TC, KH&ĐT, GD&ĐT, Ytế, TT&TT, NN&PTNT, Uỷ ban nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội 64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về nội dung giám sát. Tiến hành giám sát tại các tỉnh Lạng Sơn, Hải Phòng, Khánh Hoà, An Giang, Bình Dương và hai Cụm cảng hàng không Miền Bắc, Miền Nam. Khảo sát tại Trạm thu phí Cầu Giẽ (Tập đoàn Hải Châu), Trung tâm kinh doanh vận tải hành khách Tân Đạt (Tổng công ty vận tải Hà Nội), Công ty cổ phần Tập đoàn quốc tế ABC. Ngày 18/3/2008, Đoàn đã nghe Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan báo cáo về việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 


� Năm 2005 xảy ra 14711 vụ, làm chết 11534 người, bị thương 12013 người, so với cùng kỳ năm 2004 giảm 16,7% vụ, giảm 5,7 % người chết , giảm 22,1% người bị thương; năm 2006 xảy ra 14.727 vụ, làm chết 12.757 người, bị thương 11.288 người, so với cùng kỳ năm 2005 tăng 25 vụ (0,17%), tăng 1.235 người chết (10,72%), giảm 734 người bị thương (6,1%); năm 2007 xảy ra 14.624 vụ, làm chết 13.150 người, bị thương 10.546, so với năm 2006 giảm 77 vụ (0,52 %), tăng 411 người chết (3,23 %), giảm 740 người bị thương (6,56 %); trong đó TNGT đường bộ chiếm 95,6 % số vụ, 97,3 % số người chết và 97,3 % số người bị thương. 


� Số liệu này chủ yếu là văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT ban hành. Văn bản của các Bộ, ngành hữu quan khác chưa được thống kê đầy đủ.


� Tính đến cuối năm 2007, toàn quốc đã có 17 cảng hàng không dân dụng được đưa vào khai thác, sử dụng; 15.436,6 km đường thuỷ nội địa được đưa vào quản lý và khai thác theo Luật đường thuỷ nội địa; tổng số chiều dài đường bộ đạt 223.059 km, tăng thêm 3.781 km so với cuối năm 2001; giao thông đô thị phát triển nhanh theo hướng hiện đại; hệ thống giao thông nông thôn phát triển khá tốt, từ năm 1999 đến nay đã tăng thêm 225 xã có đường ôtô đến trung tâm xã. Hệ thống giao thông đường sắt từng bước được triển khai xây dựng nâng cấp hệ thống hạ tầng hiện có và mở rộng năng lực giao thông đường sắt trên các hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây và liên kết với mạng đường sắt của các quốc gia liền kề; một số dự án xây dựng hệ thống đường sắt và tàu điện ngầm đô thị vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 


� Theo báo cáo của Chính phủ, hiện nay cả nước có 85 trạm đăng kiểm và 109 dây chuyền kiểm định xe cơ giới. Theo báo cáo của UBATGTQG, hiện nay cả nước có 29 chi cục, chi nhánh (trực thuộc Cục Đăng kiểm VN) và 42 đơn vị (trực thuộc các Sở GTVT) đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa.


� Hiện nay cả nước có 183 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, 369 cơ sở đào tạo lái xe môtô được cấp phép, 42 trung tâm sát hạch lái xe ô tô có thiết bị chấm điểm tự động; 27 cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên và người lái phương tiện thuỷ nội địa; 01 cơ sở đào tạo lái tàu hoả. Tính đến hết năm 2007, đã cấp được 20.269.881 giấy phép lái xe mô tô, 1.604.679 giấy phép lái xe ô tô; cấp bằng và chứng chỉ chuyên môn cho 9801 nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; cấp 22.314 bằng thuyền trưởng, 15.384 chứng chỉ lái phương tiện thuỷ, 13.959 chứng chỉ học tập pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa. 


� Theo Báo cáo của Bộ Công an, trong những năm gần đây, mỗi năm khởi tố trên 5000 vụ TNGT (trên 40% tổng số vụ TNGT xảy ra). Về xử lý vi phạm TTATGT trong 2 năm 2006 và 2007, trên đường bộ và đường sắt đã phát hiện, xử lý 8.326.078 trường hợp vi phạm, thu nộp Kho bạc nhà nước 1.343,5 tỷ đồng, tạm giữ 51.984 ôtô, 1.712.612 môtô, tạm giữ 53.551 giấy phép lái xe; trên đường thuỷ đã phát hiện, xử lý 271.948 trường hợp vi phạm, thu nộp Kho bạc nhà nước trên 89,5 tỷ đồng, đình chỉ 2115 trường hợp, tước 672 bằng, chứng chỉ chuyên môn.


� Theo báo cáo của Cục Đường sắt Việt Nam, toàn mạng lưới đường sắt quốc gia hiện có 66 cầu nguy hiểm với chiều dài 6.482m; 39 hầm với chiều dài 11.513,61m vỏ hầm cũ rò rỉ nước, cửa hầm có nguy cơ sụt lở, trong đó có 10 hầm phải hạn chế tốc độ chạy tàu; 41.359 thanh ray trên đường chính, 13.930 thanh ray trên đường ga bị mòn tật, trong đó có 5.874 thanh nguy hiểm cần phải thay thế


� Hiện có trên 5.300 điểm đường sắt giao cắt với đường bộ nhưng chỉ có 1510 điểm được tổ chức phòng vệ, trong đó chỉ có 501 đường ngang có gác chắn.


� Theo số liệu thống kê của các đơn vị quản lý giao thông, trên toàn mạng lưới đường sắt hiện có 3.089 vị trí vi phạm hành lang an toàn, 3814 đường ngang không phép; thống kê riêng trong năm 2005, lỗi vi phạm khổ giới hạn đường sắt là nguyên nhân gây ra TNGT chiếm 93,8%. Vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa còn nghiêm trọng hơn, trung bình mỗi tỉnh có hàng ngàn điểm vi phạm. Tại tỉnh Bà Rịa -   Vũng Tầu, chỉ tính riêng trong phạm vi hành lang an toàn Quốc lộ 51 và Quốc lộ 55, đoạn đi qua địa bàn tỉnh đã có trên 2000 công trình vi phạm, chiếm dụng 28.160 m2 diện tích đất; Quốc lộ 1 từ Lạng Sơn đến Cà Mau có thời điểm có tới 41.059 trường hợp lấn chiếm vi phạm hành lang và 2.452 trường hợp đấu nối trái phép; Quốc lộ 5 với chiều dài 106 km có 346 vị trí đấu nối, trong đó chỉ có 68 vị trí được cấp phép. Quốc lộ 51 với chiều dài 73 km có tới 543 điểm đấu nối, trong đó chỉ có 05 vị trí được cấp phép, tính bình quân cứ 134m có một vị trí đấu nối. 


� Thực tế có nhiều chủ sở hữu tự ý thay đổi các thiết bị như đèn, còi không đúng quy định hoặc tuỳ tiện thay đổi kết cấu, nâng trọng tải phương tiện; nhiều phương tiện quá niên hạn sử dụng vẫn còn lưu hành. Theo báo cáo của Bộ GTVT, xe ô tô có niên hạn sử dụng từ 10 năm đến 15 năm là 142.005 xe; từ 15 năm đến 20 năm là 98.310 xe; trên 20 năm là 37.345 xe, qua kiểm định mới loại bỏ được 44.486 xe.  


� Theo số liệu Bộ Công an và Bộ GTVT phối hợp tổng điều tra năm 2007, cả nước có 515.596 phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký (chưa kể phương tiện thuỷ sản), nhưng mới đăng ký được 44.710 phương tiện, đạt tỷ lệ 8,76% và có 444.142 phương tiện thuỷ nội địa phải đăng kiểm nhưng mới đăng kiểm được 90.058 phương tiện, đạt tỷ lệ 15%; còn 290.081 phương tiện khác thuộc diện phải đăng ký nhưng chưa có biện pháp quản lý bảo đảm an toàn khi hoạt động theo Luật quy định.


� Theo báo cáo của Bộ Công an, đến nay trong tổng số người hành nghề với chức danh thuyền trưởng chỉ có 22.314 người có bằng, chiếm khoảng 20% và chỉ khoảng 3% số người điều khiển các loại phương tiện thuỷ nội địa có chứng chỉ chuyên môn (chưa kể người điều khiển phương tiện thuỷ sản).


� Theo báo cáo của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, trong những năm qua, lượng ôtô tăng trên 10%/ năm, môtô, xe máy tăng từ 15 đến 20%/năm; hiện nay cả nước có 1.106.617 ô tô, tăng 188% so với năm 2001 và 21.721.282 mô tô, tăng 247% so với năm 2001. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bình quân mỗi ngày có thêm gần 100 ô tô và gần 1000 mô tô, xe gắn máy được đăng ký. Trong khi đó, tổng chiều dài quốc lộ trên cả nước có 17.295 km, đường tỉnh là 23.137,5 km, đường huyện là 54.961,9 km. Tính một cách đơn giản, 1km đường phải gánh 227,4 phương tiện giao thông cơ giới, chưa kể phương tiện giao thông thô sơ.  
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